
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DAVID

CLASS: ITP MORNING STARTING DATE: 7.5.16

Total
Classw

ork

Particip

ation

Final test 

(65%)

Classwork 

(25%)

Partcipatio

n (10%)
TOTAL Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1459041 CAO ĐƯỜNG PHÁT

2 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI 0 34 50 0.0 8.5 5 13.5 8 4 FAIL REPEAT ITP

3 1459031 TRẦN GIA LINH

4 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH 75 57 80 48.8 14.25 8 71.0 4 2 PASS

5 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH

6 1459038 LÊ NHIỆM 80 61 80 52.0 15.25 8 75.3 2 0 PASS

7 1359021 CHIÊM NHẬT THÀNH 80 53 85 52.0 13.25 8.5 73.8 3 1 PASS

8 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG 70 28 55 45.5 7 5.5 58.0 7 1 FAIL REPEAT ITP

9 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM

11 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC 80 31 70 52.0 7.75 7 66.8 9 0 FAIL REPEAT ITP

12 1359009 NGUYỄN VŨ HÒA 80 25 70 52.0 6.25 7 65.3 5 2 FAIL REPEAT ITP

13 1359008 TRẦN QUANG KHẢI 85 38 65 55.3 9.5 6.5 71.3 8 2 FAIL REPEAT ITP

14 1359023 MAI THANH NGHỊ 70 24 75 45.5 6 7.5 59.0 12 2 FAIL REPEAT ITP

15 1259006 KIỀU MINH CẢNH 0 22 60 0.0 5.5 6 11.5 15 5 FAIL REPEAT ITP
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